
1

Từ Đến

I

1

1,1 Đường quy hoạch 28 m Lô số V1B-33 Lô số V1B-37 15.000.000

1,2 Đường quy hoạch 18 m Lô số V1A01 Lô số V1B-16 12.000.000

1,3 Đường quy hoạch 12 m Lô số V1A-02 Lô số V1B-32 10.000.000

II XÃ DIỄN MỸ

1

Đường quy hoạch 9m Lô số L-20 Lô số L-21 3.000.000

Đường quy hoạch 9 m Lô số L-01 Lô số L-04 4.500.000

Đường quy hoạch 9 m Lô số L-05 Lô số L-09 5.000.000

Đường quy hoạch 9 m Lô số L-10 6.000.000

Đường quy hoạch 9 m Lô số L-11 5.000.000

 BẢNG GIÁ ĐẤT Ở CÁC KHU QUY HOẠCH ĐỂ GIAO ĐẤT THEO HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG 

ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN DIỄN CHÂU

(B(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/2025/QĐ-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An)

STT Tên đường
Đoạn đường

Mức giá (đ/m2)

Khu quy hoạch xóm 2, 13 (UBND huyện phê duyệt quy hoạch 1/500 tại Quyết định số Quyết định số 

3711/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 )

XÃ DIỄN THỊNH

Khu quy hoạch xóm Tân Phúc (vị trí 1) (UBND huyện phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 chia lô đất ở tại 

Quyết định số 1848/QĐ-UBND ngày 21/6/2023)

TỈNH NGHỆ AN                                                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            ỦY BAN NHÂN DÂN                                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Từ Đến

STT Tên đường
Đoạn đường

Mức giá (đ/m2)

III XÃ DIỄN PHÚC

1

1,1
Đường quy hoạch 28m (đường 

205)
Từ Lô số B28 Đến Lô số B32 8.000.000

Từ Lô số D01 Đến Lô số D04 8.000.000

1,2 Đường quy hoạch 18 m Từ Lô số D01, D05 Đến Lô số D13 5.000.000

Từ Lô số A01 Đến Lô số A03 5.000.000

Từ Lô số B01 Đến Lô số B13 5.000.000

1,3 Đường quy hoạch 13.5 m Từ Lô số A04 Đến Lô số A18 4.500.000

Từ Lô số C 01 Đến Lô số C18 4.500.000

Từ Lô số B14 Đến Lô số B27 4.500.000

2

2,1 24.200.000

2,2 Từ Lô CL 02, Đến Lô CL18 22.000.000

3

3,1 24.200.000

3,2 Từ Lô A02 Đến Lô A18 22.000.000

Khu quy hoạch chia lô đất ở xóm Tràng Thân và Trường Mầm Non (UBND huyện phê duyệt quy hoạch 

tại Quyết định số số 1935/QĐ-UBND ngày 05/7/2021 của UBND huyện Diễn Châu về việc phê đồ án quy 

hoạch chi tiết xây dựng ( tỷ lệ 1/500) chia lô đất ở dân cư tại xã Diễn Phúc, huyện Diễn Châu) .

Khu quy hoạch chia lô đất ở Vùng Lạch Dừa, xóm Phúc Thiêm  (UBND huyện phê duyệt quy hoạch tại 

Quyết định số số 2369/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 của UBND huyện Diễn Châu về việc phê đồ án quy 

hoạch chi tiết xây dựng ( tỷ lệ 1/500) chia lô đất ở dân cư tại xã Diễn Phúc, huyện Diễn Châu;)

Lô A01 và Lô A19
Quốc lộ 7A (có đường gom)

Khu quy hoạch chia lô đất ở Vùng xóm 2 và xóm Tràng Thân  (UBND huyện phê duyệt quy hoạch tại 

Quyết định số số 3037/QĐ-UBND ngày 11/9/2019 của UBND huyện Diễn Châu về việc phê đồ án quy 

hoạch chi tiết xây dựng ( tỷ lệ 1/500) chia lô đất ở dân cư tại xã Diễn Phúc, huyện Diễn Châu;)

Quốc lộ 7A (có đường gom)
Lô CL 01 và Lô CL19
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Từ Đến

STT Tên đường
Đoạn đường

Mức giá (đ/m2)

IV XÃ MINH CHÂU

1

1,1
Đường quy hoạch 27,0 m Lô số CL-4 Lô số CL-6 3.000.000

1,1
Đường quy hoạch 27,0 m Lô số CL-9 Lô số CL-9 3.500.000

1,2
Đường quy hoạch 27,0 m Lô số CL-11 Lô số CL-18 3.000.000

1,3
Đường quy hoạch 27,0 m Lô số CL-19 Lô số CL-19 3.500.000

1,4
Đường quy hoạch 12 m Lô số CL-20 Lô số CL-20 2.700.000

1,5
Đường quy hoạch 12 m Lô số CL-21 Lô số CL-24 2.100.000

1,6
Đường quy hoạch 12 m Lô số CL-26 Lô số CL-26 2.100.000

1,7
Đường quy hoạch 12 m Lô số CL-27 Lô số CL-28 2.700.000

1,8
Đường quy hoạch 12 m Lô số CL-29 Lô số CL-37 2.100.000

1,9
Đường quy hoạch 12 m Lô số CL-38 Lô số CL-38 2.700.000

V XÃ DIỄN NGUYÊN

1

Khu quy hoạch chia lô vùng Hồ Đì Tây xóm Tân Châu, xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu (UBND huyện 

phê duyệt quy hoạch 1/500 tại Quyết định số định số 3801/QĐ-UBND ngày 6/11/2020 của UBND huyện 

Diễn Châu )

Khu quy hoạch khu dân cư Vùng Rộc Đông thôn Phú Lâm  (UBND huyện phê duyệt quy hoạch 1/500 tại 

Quyết định 2046/QĐ-UBND ngày 26/6/2020 của UBND huyện Diễn Châu về việc phê duyệt Mặt bằng Quy 

hoạch chia lô đất ở dân cư tại xã Minh Châu, huyện Diễn Châu)
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Từ Đến

STT Tên đường
Đoạn đường

Mức giá (đ/m2)

1,1 Đường quy hoạch 27 m Lô số A1; A4; A5; A6; A7; A8; Lô số A9 7.200.000

1,2 Đường quy hoạch 27 m Lô số A2; A3 Lô số A10 8.000.000

1,3 Đường quy hoạch 27 m Lô số A13 Lô số A14 9.000.000

1,4 Đường quy hoạch 8 m Lô số A17 4.200.000

VI XÃ XUÂN THÁP

1

1,1 Đường QH 7m từ lô số: 84 đến Lô số: 97 8.000.000

1,2 Đường QH 13m từ lô số 98 đến Lô số: 111 9.000.000

VII XÃ DIỄN TRUNG

1

1,1 Đường QH 16.5m 8.800.000

1,2 Đường QH 6m 4.900.000

VIII XÃ NGỌC BÍCH

          1   

       1,1   Đường quy hoạch 24 m Lô số 01 Lô số 11 10.000.000

       1,2   Đường quy hoạch 9 m Lô số 12 Lô số 22 6.000.000

IX XÃ DIỄN VẠN

Quyết định số 1764/QĐ-UBND ngày 16/6/2022 của UBND huyện Diễn Châu về việc phê duyệt điều chỉnh 

mặt bằng quy hoạch chia lô đất ở dân cư tại xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu) .

Quyết định 3465/QĐ-UBND ngày 19/10/2021 của UBND huyện Diễn Châu về việc phê duyệt điều chỉnh 

mặt bằng quy hoạch chia lô đất ở dân cư tại xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu (Khu dấn cư Đồng Tum)

Khu quy hoạch chia lô đất ở tại xóm Yên Thịnh, xã Diễn Ngọc  (UBND huyện phê duyệt quy hoạch tại 

Quyết định số 934/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 và điều chỉnh tại Quyết định số 3184/QĐ-UBND ngày 

10/10/20241)

Lô số: L 03

Lô số L 17
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Từ Đến

STT Tên đường
Đoạn đường

Mức giá (đ/m2)

1

Đường quy hoạch 36 m Lô số 01 Lô số 12 8.000.000

Lô số 16 Lô số 18 5.000.000

Lô số 13 Lô số 15 5.000.000

2

1,1 Đường quy hoạch 18 m
Lô góc số  CL01 

(thửa 187 tờ bản đồ số 13)

Lô thường CL02

(thửa 186 tờ bản đồ số 13)
4.000.000

1,2 Đường quy hoạch 14 m
Lô góc số CL 21

(thửa đất số 167 tờ bản đồ số 13)

Lô góc số CL 29

thửa đất số 165 tờ bản đồ số 13
3.500.000

1,3 Đường quy hoạch 8.5 m
Lô số CL 18

(thửa đất số 176 tờ bản đồ số 13)

Lô số CL 20

(thửa đất số 169 tờ bản đồ số 13)
3.000.000

X XÃ DIỄN LỘC

1

1,1 Vị trí 1 (đường 9m) 4.500.000

1,2 Vị trí 2 (đường 9m) 4.500.000

1,3 Vị trí 3 (đường 9m) 4.500.000

XI XÃ DIỄN CÁT

1

Khu quy hoạch đất ở dân cư Vùng đấu giá xóm Xuân Bắc (UBND huyện phê duyệt quy hoạch tại Quyết 

định số 1305/QĐ-UBND ngày 14/05/2021)

Lô 02

lô 02, 03, 04, 05, 07

lô 11, 12, 13

Khu quy hoạch đất ở dân cư xóm Yên Đồng (UBND huyện phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 

1583/QĐ-UBND ngày 02/06/2022)

Đường quy hoạch 8m

Khu quy hoạch chia lô đất ở đấu giá vùng xóm 15 xã Diễn Lộc (được UBND huyện Diễn Châu phê duyệt 

tại Quyết định số 1739/QĐ-UBND ngày 27/05/2020 của ủy ban nhân dân huyện Diễn Châu về việc phê 

duyệt mặt bằng quy hoạch chia lô đất ở dân cư tại xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An;)

Khu quy hoạch chia lô đất ở dân cư vị trí số 2, thuộc vùng Mậu Ao xóm 1, xã Diễn Cát được UBND huyện 

Diễn Châu phê duyệt tại Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 của UBND huyện Diễn Châu
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Từ Đến

STT Tên đường
Đoạn đường

Mức giá (đ/m2)

1,1 Đường QH 12 m
Thửa đất 684 (Lô N-01), tờ bản đồ số 

07

Thửa đất 703 (Lô N-19), tờ bản đồ số 

07
3.200.000

2

2,1 Đường QH 9 m
Thửa đất 445 (Lô A-07), tờ bản đồ số 

26

Thửa đất 455 (Lô A-20), tờ bản đồ số 

26
3.200.000

2,2 Đường QH 18 m Thửa đất 456 (Lô A-01) Thửa đất 464 (Lô A-16) 3.200.000

3

3,1 Đường QH 13 m
Thửa đất 1076 (L-25), tờ bản đồ số 

10

Thửa đất 1050 (Lô L-44), tờ bản đồ 

số 10
3.200.000

3,2 Đường QH 18 m
Thửa đất 1039 (L-01), tờ bản đồ số 

10

Thửa đất 1067 (Lô L-18), tờ bản đồ 

số 10
3.200.000

3,3 Đường QH 27,5 m
Thửa đất 1078 (L-19), tờ bản đồ số 

10

Thửa đất 1083 (Lô L-24),  tờ bản đồ 

số 10
5.000.000

XII XÃ DIỄN TÂN

1

Đường quy hoạch 26.0 m 9.000.000

Đường quy hoạch 9 m 6.000.000
Tất cả các lô quy hoạch tại các vị trí: Vị trí 01 xóm 6; Vị trí vùng Rộc vậy, 

xóm 6; Vị tí 15, xóm 6

Khu quy hoạch chia lô đất ở dân cư vị trí số 3, thuộc vùng Cựa Trực xóm 5, xã Diễn Cát được UBND 

huyện iễn Châu phê duyệt tại Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 08/02/2021

Khu quy hoạch chia lô đất ở dân cư vị trí số 4, thuộc vùng Cửa Hà Tây xóm 6, xã Diễn Cát được UBND 

huyện Diễn Châu phê duyệt tại Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 

Khu quy hoạch đất ở xóm 6,7  (UBND huyện phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 3971/QĐ-UBND 

ngày 19/11/2019 )

Gồm các lô: Vị trí 08 Từ Llô VT8-05 đến Lô VT8- 08.            Vị trí 9 từ Lô 

VT9-01 đến lô VT9-13.                                       Vị trí 10 từ Lô VT10-01 

đến lô VT10-12.                                 Vị trí 11 từ Lô VT11-01 đến lô VT11-

03.
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Từ Đến

STT Tên đường
Đoạn đường

Mức giá (đ/m2)

2

Đường quy hoạch 13.5 m 5.000.000

3

Đường quy hoạch 6.0 m 2.000.000

4

Đường quy hoạch 9.0 m 6.000.000

XIII XÃ DIỄN HOÀNG

1

Đường QH 27,5 m Còn lại các Lô B4; B10, B14, B21; 4.200.000

XIV XÃ DIỄN PHONG

Đường QH 15m Lô B-01; B-02; B-25; B-37 7.000.000

Đường QH 6,5 m 4.000.000

Khu quy hoạch đất ở Vùng đồng Đìa xóm 1 (Quyết định số 4112/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 của UBND 

tỉnh Nghệ an về việc khảo sát lựa chọn địa điểm lập QH chia lô đất ở tại xã Diễn Tân )

Tất cả các lô quy hoạch

Khu quy hoạch đất ở khu vực Vườn ươm xóm 4 (Quyết định số 4587/QĐ-UBND ngày 10/10/2013 của 

UBND tỉnh Nghệ an về việc khảo sát lựa chọn địa điểm lập QH chia lô đất ở tại xã Diễn Tân) 

gồm các lô A10, A11, A12

Lô CL-15; Lô CL-16; 

Khu quy hoạch chia lô Ao Lấp xóm Đông Giai tại xã Diễn Hoàng, huyện Diễn Châu được UBND huyện 

Diễn Châu phê duyệt tại Quyết định số 3934/QĐ-UBND ngày 28/12/2028 về việc phê duyệt Mặt bằng quy 

hoạch chia lô đất ở dân cư tại xã Diễn Hoàng, huyện Diễn Châu

Khu quy hoạch chia lô đất ở dân cư vùng Xen dắm xóm Vinh Tiên, xã Diễn Phong được UBND huyện 

Diễn Châu phê duyệt tại Quyết định số 1250/QĐ-UBND ngày 11/5/2021 

1

Khu quy hoạch chia lô đất ở dân cư vùng Đồng Ao Nhãn, xóm Đông Tác, xã Diễn Phong được UBND 

huyện Diễn Châu phê duyệt tại Quyết định số 3408./QĐ-UBND ngày 15/10/2021

2

Khu quy hoạch đất ở Vị trí 1, Phía Tây của làng Phú linh, xóm 9; Vị trí 2, Phía Tây của làng Phú linh, 

xóm 8 xã Diễn Tân (Quyết định số 2928QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND huyện Diễn Châu về việc 

khảo sát lựa chọn địa điểm lập QH chia lô đất ở tại xã Diễn Tân )

 lô CL-21
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Từ Đến

STT Tên đường
Đoạn đường

Mức giá (đ/m2)

3

Đường QH 17,5 m 7.320.000

Đường QH 27,5 m 9.000.000

XV XÃ DIỄN ĐỒNG

1

Đường QH 12 m
S- 02; S- 03; S- 04; S- 05; S- 06; S- 

07; S- 08; S- 09
7.600.000

Đường QH 12 m S- 10; S- 11 8.500.000

Đường QH 12 m
S- 12; S- 13; S- 14; S- 15; S- 16; S- 

17; S- 18; S- 19
7.600.000

Đường QH 12 m S- 20; S- 21 8.500.000

Đường QH 12 m
S- 22; S- 23; S- 24; S- 25; S- 26; S- 

27; S- 28; S- 29
7.600.000

Đường QH 12 m S- 31 6.500.000

Đường QH 12 m
S- 32; S- 33; S- 34; S- 35; S- 36; S- 

37; S- 38; S- 39; S- 40
5.200.000

Đường QH 12 m S- 41; S- 42 6.500.000

Đường QH 12 m
S- 43; S- 44; S- 45; S- 46; S- 47; S- 

48
5.200.000

Đường QH 12 m S- 50 6.500.000

Khu quy hoạch chia lô đất ở dân cư vùng xóm 6, xã Diễn Đồng được UBND huyện Diễn Châu phê duyệt 

tại Quyết định số 1319/QĐ-UBND ngày 23/4/2019

Lô S-1, S6, S7

Lô N-1

Khu quy hoạch chia lô đất ở dân cư vùng Xen dắm xóm Hướng Dương, xã Diễn Phong được UBND huyện 

Diễn Châu phê duyệt tại Quyết định số 1251/QĐ-UBND ngày 11/5/2021 
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Từ Đến

STT Tên đường
Đoạn đường

Mức giá (đ/m2)

Đường QH 12 m
S- 51; S- 52; S- 53; S- 54; S- 56; S- 

57; S- 58
5.200.000

Đường QH 12 m S- 59; S- 60 6.500.000

Đường QH 12 m
S- 61; S- 62; S- 63; S- 64; S- 65; S- 

66; S- 67; S- 68; S- 69; S- 70
5.200.000

Đường QH 12 m S- 71; S- 72 6.500.000

Đường QH 12 m
S- 73; S- 74; S- 75; S- 76; S- 77; S- 

78; S- 79; S- 80
5.200.000

Đường QH 12 m S- 81; S- 82 6.500.000

Đường QH 12 m
S- 83; S- 84; S- 85; S- 86; S- 87; S- 

88; S- 89; S- 90
5.200.000

Đường QH 12 m S- 91 6.500.000

XVI XÃ DIỄN LÂM

1

Chia lô đất ở dân cư xóm 4, xã 

Diễn Lâm
Lô  số 1 11.500.000

Chia lô đất ở dân cư xóm 4, xã 

Diễn Lâm
Lô  số 2 10.800.000

Chia lô đất ở dân cư xóm 4, xã 

Diễn Lâm
Lô  số 3 11.300.000

Chia lô đất ở dân cư xóm 4, xã 

Diễn Lâm
Lô  số 4 10.300.000

Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2020 của UBND huyện Diễn Châu về việc phê quy 

hoạch chi tiết xây dựng ( tỷ lệ 1/500) chia lô đất ở dân cư tại xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu) .
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Từ Đến

STT Tên đường
Đoạn đường

Mức giá (đ/m2)

Chia lô đất ở dân cư xóm 4, xã 

Diễn Lâm
Lô  số 5 12.000.000

Chia lô đất ở dân cư xóm 4, xã 

Diễn Lâm
Lô  số 6 12.000.000

Chia lô đất ở dân cư xóm 4, xã 

Diễn Lâm
Lô  số 7 12.000.000

Chia lô đất ở dân cư xóm 4, xã 

Diễn Lâm
Lô  số 8 12.800.000

Chia lô đất ở dân cư xóm 4, xã 

Diễn Lâm
Lô  số 9 12.800.000

Chia lô đất ở dân cư xóm 4, xã 

Diễn Lâm
Lô  số 10 12.000.000

Chia lô đất ở dân cư xóm 4, xã 

Diễn Lâm
Lô  số 11 12.000.000

Chia lô đất ở dân cư xóm 4, xã 

Diễn Lâm
Lô  số 12 12.000.000

Chia lô đất ở dân cư xóm 4, xã 

Diễn Lâm
Lô  số 13 12.000.000

Chia lô đất ở dân cư xóm 4, xã 

Diễn Lâm
Lô  số 14 12.000.000

Chia lô đất ở dân cư xóm 4, xã 

Diễn Lâm
Lô  số 15 11.300.000

Chia lô đất ở dân cư xóm 4, xã 

Diễn Lâm
Lô  số 16 9.500.000

Chia lô đất ở dân cư xóm 4, xã 

Diễn Lâm
Lô  số 17 9.500.000
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Từ Đến

STT Tên đường
Đoạn đường

Mức giá (đ/m2)

Chia lô đất ở dân cư xóm 4, xã 

Diễn Lâm
Lô  số 18 13.500.000

Chia lô đất ở dân cư xóm 4, xã 

Diễn Lâm
Lô số 20 12.800.000

Chia lô đất ở dân cư xóm 4, xã 

Diễn Lâm
Lô số 21 12.800.000

Chia lô đất ở dân cư xóm 4, xã 

Diễn Lâm
Lô số 22 9.500.000

Chia lô đất ở dân cư xóm 4, xã 

Diễn Lâm
Lô số 23 10.800.000

Các lô, thửa đất tiếp giáp 2 mặt đường thì mức giá tăng thêm tối thiểu 10% so với lô, thửa liền kề tiếp giáp 1 mặt đường


